VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông báo số:    226/TB-VCLPT ngày  23 tháng   3   năm 2017
 của Viện Chiến lược phát triển)
1. Mẫu thư giới thiệu ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh tại Viện
Họ và tên người giới thiệu:
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
Điện thoại:							E-mail:
    Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể: 
a) Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
b) Năng lực hoạt động chuyên môn;
c) Phương pháp làm việc;
d) Khả năng nghiên cứu;
đ) Khả năng làm việc theo nhóm;
e) Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;
g) Triển vọng phát triển về chuyên môn;
h) Trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án;
i) Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
							                     Ngày        tháng        năm
Chữ ký của người giới thiệu

2. Yêu cầu đối với bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển
Bài luận về dự định nghiên cứu cần phản ánh trí tuệ, những điểm mạnh và tích cực của người viết, trình bày bằng một văn phong trong sáng, rõ ràng, qua đó cung cấp một hình ảnh rõ nét về thí sinh, với những thông tin mới mẻ (không lặp lại những thông tin có thể thấy trong hồ sơ như kết quả học tập, nghiên cứu…). Bài luận dài khoảng 6 -7 trang, gồm những nội dung chính sau đây:
(1). Tên đề tài/hướng nghiên cứu dự kiến
- Lý do lựa chọn đề tài;
- Tổng quan các các công trình khoa học (sách, luận án tiến sĩ, bài báo...) đã công bố liên quan trực tiếp đến đề tài/hướng nghiên cứu được thí sinh chọn;
- Mục tiêu nghiên cứu; Đối tượng và phạm vi nghiên cứu;
- Phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài.
(2). Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh.
(3). Lý do lựa chọn Viện Chiến lược phát triển là cơ sở đào tạo.
(4). Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.
(5). Kinh nghiệm (về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác); kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề dự định nghiên cứu, phản ảnh sự khác biệt của cá nhân thí sinh trong quá trình học tập trước đây và những kinh nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ như kết quả học đại học, thạc sĩ chưa cao…
(6). Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp.
(7). Đề xuất người hướng dẫn (nếu có).
3. Danh mục giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh và các hướng nghiên cứu đề tài chủ yếu năm 2017
3.1. Chuyên ngành Kinh tế phát triển
	TT
	Học hàm, học vị
 Họ và tên
	Hướng nghiên cứu chính, hướng đề tài hướng dẫn NCS
	Số NCS có thể nhận

	1

	PGS.TS Bùi Tất Thắng; GS.TSKH Lê Du Phong; PGS.TS Ngô Doãn Vịnh; TS Trần Hồng Quang; TS Nguyễn Bá Ân; TS Lưu Đức Hải; PGS.TS Trần Đình Thiên; PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn; TS Hoàng Ngọc Phong; TS Lê Văn Nắp; GS.TS Phí Mạnh Hồng; TS Vũ Hùng Cường; PGS.TS Vũ Văn Phúc; TS Nguyễn Bích  Lâm; TS Dương Duy Hoàng, TS Cao Ngọc Lân; TS Phan Thị  Thùy Trâm; PGS.TS Lê Xuân Đình
	- Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư và phát triển; kinh tế ngành, vùng lãnh thổ.
- Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư ra nước ngoài;
- Kết cấu hạ tầng và phát triển
 
	02-03


	2
	PGS.TS Bùi Tất Thắng; PGS. TSKH Nguyễn Bích Đạt; PGS.TS Nguyễn Quang Thuấn; GS.TSKH Lê Du Phong; PGS.TS Vũ Văn Hà, TS Lương Văn Khôi; TS Nguyễn Công Mỹ; TS Đặng Quốc Tuấn; TS Tạ Đình Thi; TS Vũ Thanh Sơn; PGS.TS Lê Xuân Bá
	- Công nghiệp hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế,  phát triển bền vững, mô hình kinh tế
- Đầu tư công và phát triển
	02-03 

	3
	TS Kim Quốc Chính; PGS.TS Lê Cao Đoàn; PGS.TSKH Nguyễn Văn Đặng; GS.TSKH Lê Du Phong
	Phát triển nông lâm nghiệp bền vững; tăng trưởng kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo, chuỗi giá trị toàn cầu
	02 -03

	4
	TS Nguyễn Văn Thành; PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc; PGS.TS Mạc Văn Tiến; PGS.TS Vũ Quang Thọ
	Nguồn nhân lực và phát triển kinh tế
Kinh tế nguồn nhân lực
	02-03

	5
	TS Hoàng Thọ Hoát; TS Tạ Thị Đoàn; PGS.TS Mai Văn Bạn; TS Nguyễn Thị Kim Thanh
	- Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng
- Tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại
	02-03



3.2. Chuyên ngành Địa lý học
	TT
	Học hàm, học vị
 Họ và tên
	Hướng nghiên cứu chính, hướng đề tài hướng dẫn NCS
	Số NCS có thể nhận

	1
	PGS.TS Ngô Doãn Vịnh, TS Hoàng Ngọc Phong, PGS.TS Nguyễn Minh Tuệ; PGS.TS Nguyễn Thế Chinh; TS Ngô Thúy Quỳnh
	Tổ chức lãnh thổ kinh tế; tuyến hành lang kinh tế; các vùng, lãnh thổ động lực

	02-03

	2
	GS.TS Lê Thông, PGS. TS Lê Thu Hoa, TS Trần Hồng Quang; TS Phạm Lê Thảo; TS Cao Ngọc Lân
	Kinh tế đô thị
Kinh tế du lịch
Tổ chức lãnh thổ kinh tế
	02-03



4. Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 khung Châu Âu 
Tiếng Anh
	Cấp độ (CEFR)
	IELTS
	TOEFL
	TOEIC
	Cambridge Exam
	BEC
	BULATS

	B1
	4.5
	450   PBT 133   CBT   45   iBT
	450
	Preliminary PET
	Business Preliminary
	40

	B2
	5.5 
	500   BPT 173   CBT   61   iBT
	600
	First     FCE
	Busines Vantage
	60



(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Một số tiếng khác
	Cấp độ (CEFR)
	tiếng    
Nga
	tiếng 
Pháp
	tiếng 
Đức
	tiếng Trung
	tiếng  
Nhật

	B1
	TRKI 1  
	DELF B1
 TCF niveau 3
	B1 
ZD 
	HSK        cấp độ 3       
	JLPT  N4

	B2
	TRKI 2  
	DELF B2
 TCF niveau 4 
	B2
TestDaF level 4
	HSK        cấp độ 4     
	JLPT     N3



5. Danh mục các tạp chí thí sinh gửi bài công bố bài báo khoa học

	TT
	Tên tạp chí
	Cơ quan xuất bản

	1 
	Các tạp chí khoa học nước ngoài cấp quốc gia và quốc tế viết bằng 1 trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Ttrung Quốc, Tây Ban Nha
	(T/C)
	

	2 
	Các tạp chí khoa học về chủ đề kinh tế, quản lý và kinh doanh của các trường đại học nước ngoài khác
	(T/C)
	

	3 
	Nghiên cứu kinh tế
	(T/C)
	Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

	4 
	Kinh tế và Phát triển
	(T/C)
	ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội

	5 
	Phát triển kinh tế
	(T/C)
	ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

	6 
	Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới (tên cũ: Những vấn đề Kinh tế thế giới)
	(T/C)
	Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

	7 
	Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế có chủ đề về kinh tế - quản lý và kinh doanh được đăng toàn văn trong kỷ yếu
	(B/C)
	

	8 
	Khoa học Thương mại
	(T/C)
	ĐH Thương mại

	9 
	Công nghệ ngân hàng (chỉ tính đối với bài Nghiên cứu khoa học)
	(T/C)
	ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

	10 
	Quản lý nhà nước
	(T/C)
	Học viện Hành chính quốc gia

	11 
	Khoa học và Đào tạo ngân hàng
	(T/C)
	Học viện Ngân hàng

	12 
	Kế toán
	(T/C)
	Hội kế toán Việt Nam

	13 
	Cộng sản
	(T/C)
	Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

	14 
	Kinh tế - Dự báo
	(T/C)
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	15 
	Ngân hàng (tên cũ: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin khoa học ngân hàng)
	(T/C)
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	16 
	Vietnam Socio-Economic Development
	(T/C)
	Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

	17 
	Nghiên cứu Đông Nam Á
	(T/C)
	Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

	18 
	Kiểm toán
	(T/C)
	Kiểm toán Nhà nước

	19 
	Thương mại
	(T/C)
	Bộ Công thương

	20 
	Tài chính
	(T/C)
	Bộ Tài chính

	21 
	Công nghiệp
	(T/C)
	Bộ Công nghiệp

	22 
	Thị trường tài chính tiền tệ
	(T/C)
	Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam

	23 
	Thuế Nhà nước
	(T/C)
	Tổng cục Thuế

	24 
	Vietnam Banking Review
	(T/C)
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	25 
	Vietnam Economic Review
	(T/C)
	Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

	26 
	Thống kê (con số và sự kiện)
	(T/C)
	Tổng cục Thống kê

	27 
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kĩ thuật nông nghiệp; Khoa học nông nghiệp và công nghệ thực phẩm; Nông lâm; Thủy lợi; Kinh tế nông nghiệp)
	(T/C)
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

	28 
	Châu Mỹ ngày nay
	(T/C)
	Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

	29 
	Du lịch Việt Nam
	(T/C)
	Tổng cục Du lịch

	30 
	Bảo hiểm xã hội
	(T/C)
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam

	31 
	Lao động xã hội
	(T/C)
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	32 
	Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
	(T/C)
	Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

	33 
	Nghiên cứu Đông Bắc Á (tên cũ: Nghiên cứu Nhật Bản; Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á)
	(T/C)
	Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

	34 
	Hoạt động khoa học
	(T/C)
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	35 
	Nghiên cứu Châu Âu
	(T/C)
	Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

	36 
	Nghiên cứu quốc tế
	(T/C)
	Học viện Quan hệ quốc tế

	37 
	Nghiên cứu Trung Quốc
	(T/C)
	Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

	38 
	Khoa học chính trị
	(T/C)
	Học viện Hành chính quốc gia, Phân viện TP. Hồ Chí Minh

	39 
	Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
	(T/C)
	Trung tâm Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

	40 
	Quản lý kinh tế
	(T/C)
	Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

	41 
	Quản lý ngân quỹ quốc gia
	(T/C)
	Kho bạc Nhà nước

	42 
	Khoa học
	(T/C)
	ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

	43 
	Kinh tế đối ngoại
	(T/C)
	ĐH Ngoại thương

	44 
	Nghiên cứu Tài chính – Kế toán
	(T/C)
	Học viện Tài chính

	45 
	Tạp chí Đại học Công nghiệp (chỉ lấy bài về kinh tế)
	(T/C)
	ĐH Công nghiệp

	46 
	Các tạp chí khoa học thuộc khối khoa học Kinh tế, quản lý và kinh doanh của các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế và các trường đại học khác
	(T/C)
	



6. Mẫu đơn đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh

	[image: ]
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ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH
			
Kính gửi: Hội đồng tuyển nghiên cứu sinh Viện Chiến lược phát triển


Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Quê quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tốt nghiệp đại học năm:. . . . . . . . Chuyên ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tại trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Hệ: Chính quy , Tại chức , Chuyên tu , Mở rộng 
Xếp loại: Trung bình ,Trung bình khá , Khá , Giỏi , Xuất sắc   
Bằng đại học thứ 2 (nếu có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tốt nghiệp cao học năm: . . . . . . .  Chuyên ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hiện đang làm việc tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thuộc đối tượng xét tuyển: 
Cán bộ, công chức, viên chức                                                      Công tác tại miền núi 
Người có công hoặc thân nhân người có công với cách mạng       Dân tộc ít người        
Đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh
Chuyên ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lĩnh vực nghiên cứu đăng ký................................................................
..............................................................................................................
Tên giáo viên hướng dẫn (đăng ký)......................................................
Chuyên ngành.........................................................................................
Hình thức đào tạo:	Không tập trung
Ngoại ngữ dự tuyển:    Tiếng Anh , Tiếng Nga , Tiếng Trung , Tiếng Pháp , Tiếng Đức , Tiếng Nhật  
	Tôi xin thực hiện đúng các quy định đối với thí sinh và nếu trúng tuyển sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ.

						           Ngày . . . . tháng . . . . năm 20.....
 Người làm đơn
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